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             (DỰ THẢO) 

 

TỜ TRÌNH 

Ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2020); Văn bản số 1331/UBND-NC ngày 04/4/2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh, cấp huyện. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ BAN HÀNH CÁC  

QUYẾT ĐỊNH 

1. Sự cần thiết 

Căn cứ quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 

14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức 

sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 30/2016/TT-

BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung 

Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 quyết định liên quan quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, gồm: 



(1) Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viết tắt là Quyết định số 362/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2015); 

(2) Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; quy định 

vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; 

bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn đối với Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

Tuy nhiên, ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã bãi bỏ Thông tư Liên tịch số 

14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

và Bộ Nội vụ và một số quy định của Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 

26/3/2015 và Thông tư số 30/2016/ TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT.  

Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 2 Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

“...Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở, chi cục thuộc Sở;…”, việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT và các quyết định khác 

có liên quan theo thẩm quyền là cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định 

của pháp luật hiện hành. 

2. Căn cứ pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 



II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Mục đích: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Quan điểm: Đảm bảo phù hợp với nội dung các Luật và các văn bản 

có liên quan: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ; Thông tư số 

30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN  

Thực hiện Văn bản số 1331/UBND-NC ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Sở Nông ngiệp và PTNT đã rà soát và căn cứ các quy định của pháp 

luật và tình hình thực tiễn nhiệm vụ của Sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc để 

xây dựng dự thảo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

Ngày …/4/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 

……/SNN-TCCB về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang gửi các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham gia ý kiến. Ngày …/4/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn 

bản số…. /SNN-TCCB gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị đăng tải hồ sơ 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên 

Quang xin ý kiến tham gia của cá nhân, tổ chức.  

Kết quả, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản tham gia ý kiến 

của …. cơ quan, đơn vị; trong đó, có …. cơ quan, đơn vị nhất trí hoàn toàn với 

dự thảo Quyết định; … cơ quan có ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Quyết 

định. Trên cơ sở ý kiến tham gia bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Quyết 

định gửi Sở Nội vụ, Sở Tư pháp thẩm định.  

Căn cứ Báo cáo thẩm định số   /BC-SNV ngày /5/2023 của Sở Nội vụ; 

Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày …../6/2023 của Sở Tư pháp về kết quả 



thẩm định dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn chỉnh dự thảo các Quyết 

định trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

IV. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ  

1. Đối với các đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc Sở 

Đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện nay, nhưng đề nghị: 

- Đổi tên của một chi cục trực thuộc Sở để đảm bảo tính bao quát, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như đầu mối cơ quan kiểm tra, hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đổi tên một số phòng thuộc các chi cục, cụ thể: Bỏ từ “Thanh tra” cho phù 

hợp với thực tiễn hoạt động thanh tra của các chi cục trong thời gian qua và quy định 

của Luật Thanh tra và dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra (Luật 

thanh tra 2022 không có quy định thành lập các tổ chức thanh tra chuyên ngành 

tại các chi cục thuộc Sở; và giao Chính phủ quy định chi tiết cơ quan thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành tại các cơ quan. Theo nội dung Dự thảo Nghị 

định của Chính phủ sẽ không có thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục thuộc 

Sở...), cụ thể: 

a) Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản:  

- Đổi tên Chi cục thành Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị 

trường. 

- Đổi tên Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp thành Phòng Hành 

chính - Tổng hợp. 

- Đổi tên Phòng Quản lý chất lượng, Chế biến và Thương mại nông sản 

thành Phòng Nghiệp vụ. 

b) Chi cục Kiểm lâm: 

Đổi tên Phòng Thanh tra, pháp chế thành Phòng Điều tra và xử lý vi phạm 

về lâm nghiệp 

c) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 

Đổi tên Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp thành Phòng Hành 

chính - Tổng hợp. 

d) Chi Cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản: 

Đổi tên Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp thành Phòng Hành 

chính - Tổng hợp. 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở (Có Đề án 

riêng) 



3. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm: 

3.1. Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và các Phó Giám đốc. 

3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở: 

a) Văn phòng. 

b) Thanh tra. 

c) Phòng Tổ chức cán bộ. 

d) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

3.3. Chi cục trực thuộc Sở:  

a) Chi cục Thủy lợi. 

b) Chi cục Kiểm lâm. 

c) Chi cục Phát triển nông thôn. 

d) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

đ) Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.  

e) Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

3.4. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. 

a) Trung tâm Khuyến nông. 

b) Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. 

c) Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình. 

d) Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang. 

đ) Trung tâm Điều tra, quy hoạch – Thiết kế nông lâm nghiệp. 

e) Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang. 

g) Các Ban Quản lý rừng (theo Quyết định của UBND tỉnh) 

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC DỰ THẢO QUYẾT 

ĐỊNH. 

1. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang, có 06 điều: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

- Điều 2. Vị trí và chức năng 

- Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

- Điều 5. Tổ chức thực hiện 



- Điều 6. Điều khoản thi hành 

2. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở; 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, có 05 điều: 

 - Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Tuyên Quang.  

- Điều 2. Quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp 

và PTNT. 

- Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

- Điều 5. Điều khoản thi hành  

3. Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định số lượng cấp phó 

của người đứng đầu các phòng và tương đương thuộc Sở; các chi cục, các phòng và 

tương đương thuộc chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang, có 3 điều: 

- Điều 1. Quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng và tương 

đương thuộc Sở; các chi cục, các phòng và tương đương thuộc chi cục trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang  

- Điều 2. Trách nhiệm thi hành 

- Điều 3. Điều khoản thi hành 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có:  

(1) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang, 

(2) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở; 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 

(3) Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quy định số lượng cấp 

phó của người đứng đầu các phòng và tương đương thuộc Sở; các chi cục, các phòng 

và tương đương thuộc chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Tuyên Quang,  

(4) Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Tuyên Quang và acsc tài liệu liên quan 

(5) Các văn bản tham gia ý kiến, báo cáo thẩm định của các cơ quan, đơn vị.  



(6) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia, thẩm định của các 

cơ quan, đơn vị./.  
 

Nơi nhận:     

- Như trên (kính trình); 

- Sở Nội vụ: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Việt  
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